                                               KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC / HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  CÁ NHÂN

GIÁO VIÊN ; Mai Thị Thu Thúy

  NĂM HỌC : 2022-2023

I. Căn cứ xây dựng 

- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

- Công văn số 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT; 

- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;

- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;

- Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn;

- Công văn 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021của Sở GDĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học
- Căn cứ Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2022 – 2023;

- Căn cứ kế hoạch năm học, và chỉ đạo thực hiện chuyên môn của nhà trường và bộ phận chuyên môn trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2022-2023; Bản thân tôi XD KH môn dạy cho năm học 2022 -2023 
I.  Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục
Giáo viên nhiệt tình trong công tác, học sinh chăm ngoan, đủ sách vở, đồ dùng học tập, nhà trường trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, cơ sở vật chất đảm bảo, trang thiết bị đầy đủ đáp ứng cho chương trình.
II. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
Tuần 1 : Từ ngày 5/9 đến 9/9/ 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Thương 

Người như thể thương thân
	Tập đọc 
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
	1 tiết 
	Không hỏi ý 2 câu hỏi 4 GDKNS: Xác định nhiệm vụ của bản thân.Yêu quí hoà bình
	

	
	Tập đọc 
	Mẹ ốm
	1 tiết 
	* GDKNS: KN tự nhận thức bản thân .


	

	
	Chính tả 
	Nghe –Viết  : Dế Mèn bênh vực kẻ yếu; phân biệt l/n,an/ang
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Cấu tạo của tiếng 
	1 tiết,
	HSNK giải được câu đố ở BT2
	

	
	LTVC
	Luyện tâp về cấu tạo của tiếng 
	1 Tiết 
	
	

	
	KC
	Sự tích hồ Ba bể 
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Thế nào là kể chuyện
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Nhân Vật trong truyên 
	1 tiết 
	
	

	Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng


	Toán ( T 1)
	Ôn các số đến 100 000
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3a viết được 2 số; b dòng 1. HSNK làm hết BT3  
	

	
	Toán ( T 2)
	Ôn các số đến 100 000 ( TT)
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3dòng 1,2, bài 4b HSNK làm hết các phần còn lại
	

	
	Toán ( T 3)
	Ôn các số đến 100 000 ( TT)
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài HSNK làm hết  2 v à 3
	

	
	Toán ( T 4)
	Biểu thức có chứa 1 chữ
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2b; bài 3a,b BT3 ý b chỉ làm 2 trường hợp với n
	

	
	Toán ( T 5)
	Luyện tập
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2( 2 câu); bài 4chọn 1 trong 3 trường hợp  .B1 mỗi ý làm 1 trường hợp
    
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Con người cần gì để sốn
	1 tiết 
	
	

	
	khoa
	Trao đổi chất ở người
	1 tiết
	
	

	1 Phần mở đầu
	Sử 
	Môn Lịch sử và địa lí
	1 tiết
	
	

	
	Địa


	Làm quen với bản

	1 tiết

	GDANQP :Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 
là của Việt Nam
	

	
	SHL 


	Đánh giá HĐ tuần 1
	1 tiết
	
	


Tuần 2 : Từ ngày 12/9 đến 16/9/ 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Thương 

Người như thể thương thân

	Tập đọc 
	Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ( tt)


	1 tiết 
	Không hỏi ý 2 câu hỏi 4 GDKNS: Xác định nhiệm vụ của bản thân.Yêu quí hoà bình
	

	
	Tập đọc 
	Truyện cổ nước mình
	1 tiết 
	* GDKNS: KN tự nhận thức bản thân .


	

	
	Chính tả 
	Nghe – Viết  : Mười năm cõng bạn đi học/Phân biệt s/x, ăn/ăng
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	MRVT : Nhân hậu - đoàn kết
	1 tiết 
	 Không làm BT 4
	

	
	LTVC
	Dấu hai chấm
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	KC đã nghe , đã đọc 
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Kể lại hành động nhân vật
	1 tiết
	
	

	
	TLV
	Tả ngoai hình nhân vật
	1 tiết 
	HSNK  hoàn chỉnh BT2
	

	Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng


	Toán ( T 1)
	Các số có 6 chữ số
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3; bài 4a,b HSNK làm hết B4
	

	
	Toán ( T 2)
	Luyện tâp
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3a,b,c; bài 4a,b HSNK làmhết B3 &4
	

	
	Toán ( T 3)
	Hàng và lớp
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài BT2 làm 3 trong 5 số 3.
	

	
	Toán ( T 4)
	So sánh các số có nhiều chữ số
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3
	

	
	Toán ( T 5)
	Triệu và lớp triệu
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3cột 2;   HSNK làm hết B3
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Trao đổi chất ở người ( tt)
	1 tiết
	
	

	
	khoa
	Các chất dinh dưỡng trong thức ăn, vai trò của chất bột đường
	1 tiết
	
	

	1 Phần mở đầu
	Sử 
	Làm quen với bản đồ ( tt)
	1 tiết
	
	

	
	Địa


	Dãy Hoàng Liên Sơn
	1 tiết
	HSNKChỉ và đọc tên dãy núi chính ở Bắc Bộ. Giải thích Sa Pa thành nơi du lịch

GDANQP :Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm
	

	
	SHL 


	Đọc sách thư viện
	1 tiết
	
	


Tuần 3 : Từ ngày 19/9 đến 23/9/ 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Thương 

Người như thể thương thân

	Tập đọc 
	Thư thăm bạn
	 1 tiết
	
	

	
	Tập đọc 
	Người ăn xin
	1 tiết 
	HSNK trả lời được câu hỏi 4
	

	
	Chính tả 
	(NV ) Cháu nghe câu chuyện của bà /phân biệt tr/ch, dấu hỏi /dầu ngã
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Từ đơn – từ phức
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	MRVY : Nhân hậu – đoàn kết
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	KC đã nghe , đã đọc 
	1 tiết 
	HSNK kể chuyện ngoài SGK
	

	
	TLV
	Kể lại lời nói , ý nghĩ của nhân vật
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Viết thư
	1 tiết 
	
	

	Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng


	Toán ( T 1)
	Triệu và lớp triệu (tt)
	1 tiết 
	BT cần làm 1,2,3
	

	
	Toán ( T 2)
	Luyện tập 
	1 tiết 
	BT cần làm Bài 1, Bài , bài 3a,b,c bài 4 a,b,c
	

	
	Toán ( T 3)
	Luyện tập ( tr 17)
	1 tiết 
	Bài 1: chỉ nêu giá trị chữ số 3trong mỗi số; bài 2a,b; bài 3a,bài 4
	

	
	Toán ( T 4)
	Dãy số tự nhiên
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3; bài 4a HSNK làm hết B4
	

	
	Toán ( T 5)
	Viết số TN trong hệ thập phân
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3.Viết giá tri chữ số 5 B3 viết giá trị chữ số 5 của 2 số
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Vai trò của chất đạm, chất béo
	1 tiết
	
	

	
	khoa
	Vai trò của vi-ta-min,chất khoáng và chất xơ
	1 tiết
	
	

	3
Buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Thiên nhiên & HĐSX của con người miền núi và trung du


	Sử 
	Nước Văn Lang
	1 tiết
	HSNK biết các tầng lớp  xã hôi Văn Lang  Biết tục lệ của người Lạc Việt. Xác định ở bản đồ nơ
	

	
	Địa


	Một số dân tộc ỏ Hoàng liên Sơn
	1 tiết
	HSNK giải thích tại sao người dân ở HLS làm nha sàn để ở
	

	
	SHL 


	Đánh giá hoạt động tuần 3
	1 tiết
	
	


Tuần 4 : Từ ngày 26/9 đến 30/9/ 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Măng mọc thẳng 
	Tập đọc 
	Một người chính trực
	1 tiết 
	
	

	
	Tập đọc 
	Tre Việt Nam
	1 tiết 
	
	

	
	Chính tả 
	Nhớ viết ( Truyện cổ nước mình) 
	1 tiết 
	HSNK nhớ viết 14 dòng thơ đâu
	

	
	LTVC
	Từ ghép – từ láy
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Luyện tập về từ ghép, từ láy
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	Một nhà thơ chân chính
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Cốt truyện 
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Luyện tập xây dựng cốt truyện
	1 tiết 
	
	

	Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng


	Toán ( T 1)
	So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1(cột 1); bài 2;( a,c) bài 3; a
	

	
	Toán ( T 2)
	Luyện tập (  tr 22)
	
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 3;bài 4 HSNK  : BT2
	

	
	Toán ( T 3)
	Yến ,tạ ,tấn
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3; ( chon 2 trong 4 phép tính)
	

	
	Toán ( T 4)
	Bảng đơn vị đo khối lượng
	1 tiết  
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2       (Không làm BT 1 (ý b,) )
	

	
	Toán ( T 5)
	Giây , thế , thế kỉ
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2(a,b) B1 bỏ 9TK; 7 phút v à 1/5TK
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn ?


	1 tiết
	
	

	
	khoa
	Tại sao cần ăn phối hợp đạm thực vật và đạm thực vât ?


	1 tiết
	
	

	3
Buổi đầu dựng nước và giữ nước.

Thiên nhiên & HĐSX của con người miền núi và trung du


	Sử 
	Nước Âu Lạc
	1 tiết
	HSNK : biết điểm giống nhau người Âu Việt và Lạc Việt. SS sự khácnhau đóng đô của nước Văn Lang và Âu Lạc. Biết về sự phát triển về quân sự của nước Âu Lạc


	

	
	Địa


	HĐ SX của người dân Hoàng Liên sơn
	1 tiết
	HSNK xác lập được mối liên hệ giữa đk tự nhiên và hoạt động SX của con người. GD BVMT: - Sự thích nghi và cải tạo môi trường của con người ở miền núi và trung du.


	

	
	HĐTT


	Đọc sách thư viện 
	1 tiết
	
	


Tuần 5: Từ ngày 3/10  đến 7/10 năm 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Măng mọc thẳng 
	Tập đọc 
	Những hạt thóc giống
	1 tiết 
	HSNK trả lời câu hỏi4*GDKNS: GD tính trung thực
	

	
	Tập đọc 
	Gà Trống và Cáo
	1 tiết 
	GDQPAN: có tinh thần cảnh  giác mới tránh được nguy hiểm
*GDBVMT- KNS : Biết sống trung thực và luôn đề phòng kẻ xấu.

	

	
	Chính tả 
	Nghe viết . Những hạt thóc giống /phân biệt l/n/gi,en /eng
	1 tiết 
	HSNK giải được câu đố  bài tập 3
	

	
	LTVC
	MRVT : Trung thực – Tự trọng
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Danh từ
	1 tiết 
	Không học DT chỉ khái niệm, chỉ đơn vị. Chỉ làm BT 1,2 phần nhận xét nhưng giảm bớt yêu cầu tìm Dt chỉ khái niệm, chỉ đơn vị 
	

	
	KC
	Kể chuyện đã nghe đã đọc 
	1 tiết 
	
	

	
	TLV
	Viết thư ( Kiểm tra viết)
	1 tiết 
	*GDBVMT-KNS: Tình cảm chân thật , trong sáng khi viết thư.


	

	
	TLV
	Đoạn văn trong bài văn kể chuyện
	1 tiết 
	
	

	Chương 1: Số tự nhiên, Bảng đơn vị đo khối lượng


	Toán ( T 1)
	Luyện tập
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2; bài 3
	

	
	Toán ( T 2)
	Tìm số trung bình cộng
	1 tiết
	Bài tập cần làm : bài 1;( a,b,c)  bài 2. HSNK hoàn thành các bài còn lại.
	

	
	Toán ( T 3)
	Luyện tập
	1 tiết
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2,3 HSNK hoàn thành các bài còn lại.
	

	
	Toán ( T 4)
	Biểu đồ  
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2( a,b) HSNK hoàn thành các bài còn lại.
	

	
	Toán ( T 5)
	Biểu đồ  ( TT)
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2( a) HSNK hoàn thành các bài còn lại.
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn.
	1 tiết
	
	

	
	khoa
	Ăn nhiều rau và quả chín.Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn.
	1 tiết
	
	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lai độc lập 
Thiên nhiên & HĐSX của con người miền núi và trung du


	Sử 
	Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại  phong kiến phương Bắc
	1 tiết
	HSNK dân ta không chịu làm nô lệ, đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, giữ gìn nền độc lập

* Tích hợp GD: Lòng yêu nước, bảo vệ đất nước, giữ gìn nền văn hóa của dân tộc.
	

	
	Địa


	Trung du Bắc Bộ
	1 tiết
	HSNK nêu được qui trình chế biến chè* Tích hợp GD ứng phó biến đổi khí hậu: HS bảo vệ rừng, tham gia trồng cây là hành động giảm nhẹ những tác động của biến đổi khí hậu.

	

	
	HĐTT


	Sinh hoạt lớp . Đánh giá hoạt động tuần 5 
	1 tiết
	
	


Tuần 6: Từ ngày10/10  đến 14/10 năm 2022
	Chủ điểm
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết học/
Thời lượng 


	Nội dung điều chỉnh bổ sung: ĐC theo 5842, CKTKN. GD lồng ghép

	Ghi chú

	
	môn học
	Tên bài học
	
	
	

	Măng mọc thẳng 
	Tập đọc 
	Nỗi dằn vặt của An – đrây - ca
	1 tiết      
	
	

	
	Tập đọc 
	Chị em tôi
	1 tiết 
	
	

	
	Chính tả 
	Nghe Viết ( Người viết truyên thật thà) 
	1 tiết 
	
	

	
	LTVC
	Danh từ chung và danh từ riêng
	1 tiết 
	*GDKNS: GD lòng biết ơn vị anh hùng dân tộc( vua Lê Lợi).
	

	
	LTVC
	MRVT : trung thực – tự trọng
	1 tiết 
	
	

	
	KC
	Đã nghe ,đã đọc
	1 tiết
	
	

	
	TLV
	Trả bài văn viết thư 
	1 tiết 
	HSNK biết nhận xét sửa lỗi để có các câu văn hay
	

	
	TLV
	Luyện tập XD đoạn văn kể chuyện
	1 tiết 
	
	

	Bốn phép tính với số TN, hình hoc


	Toán ( T 1)
	Luyện tập
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1; bài 2 HSNK hoàn thành các bài còn lại.
	

	
	Toán ( T 2)
	Luyện tập chung( tr 35)
	1 tiết 
	Bài tập cần làm : bài 1 Bỏ BT2

HSNK làmhết B3&4
	

	
	Toán ( T 3)
	Luyện tập chung ( tr 36)
	1 tiết 
	BT cần làm 1; 2) HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 4)
	phép cộng
	1 tiết 
	BT cần làm 1; 2( dòng 1,3); bài 3 HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	
	Toán ( T 5)
	Phép trừ
	1 tiết 
	BT cần làm 1; 2 , 3 HSNK hoàn thành các bài còn lại
	

	Con người và sức khỏe


	Khoa
	Một số cách bảo quản thức ăn
	1Tiết 
	
	

	
	khoa
	Phòng một số bệnh do thiếu dinh dưỡng
	1Tiết 
	CKTKN :Tùy vùng miền mà GV có thể chú trọng bệnh do thiếu hay thừa chất dinh dưỡng.


	

	Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lai độc lập 
Thiên nhiên & HĐSX của con người miền núi và trung du


	Sử 
	Cuộc khởi Nghĩa Hai bà Trưng ( năm 40)
	1 tiết
	
	

	
	Địa


	Tây Nguyên 


	1 tiết
	GDANQP 

Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ

 HSNK nêu được đặc điểm của mùa mưa, mùa khô ở Tây Nguyên
	

	
	HĐTT


	Đọc sách thư viện  
	1 tiết
	
	


